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Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Nậm Nèn

Mã đơn vị: 1085787

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Điện Biên

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2025

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 64 1.201.269 1.201.269 450.208

1 bàn Chia cơm Nhà bếp ăn 2 27.860 27.860

2 Máy chiếu Trường MN Nậm Nèn 1 53.200 53.200

3 Máy chiếu Trường MN Nậm Nèn 1 33.329 33.329 19.997 x

4 Máy chiếu Trường MN Nậm Nèn 1 33.329 33.329 19.997 x

5 Máy chiếu Trường MN Nậm Nèn 1 33.329 33.329 19.997 x

6 Máy lạnh Toshiba comfee, Trường MN Nậm Nèn 1 13.300 13.300 11.638 x

7 Máy lọc nước Trường MN Nậm Nèn 1 52.603 52.603 5.260

8 Máy lọc nước RO Trường MN Nậm Nèn 1 53.000 53.000 5.300

9 Máy phô tô Trường MN Nậm Nèn 1 59.950 59.950

10 Máy tính để bàn Trường MN Nậm Nèn 1 14.700 14.700 8.820 x

11 Máy tính để bàn Trường MN Nậm Nèn 1 14.650 14.650 5.860 x

12 Máy tính để bàn thánh gióng Trường MN Nậm Nèn 1 14.850 14.850 11.880 x

13
Máy tính xách tay Dell Vostro
3520

phòng hiệu trưởng 1 14.900 14.900 11.920 x

14 Màn hình theo dõi camera 43 inch Trường MN Nậm Nèn 1 10.500 10.500 4.200 x

15 Nồi nấu cháo công nghiệp Nhà bếp ăn 1 29.467 29.467 14.439

16 Phần mềm MiSa Bumas Trường MN Nậm Nèn 1 14.000 14.000 8.400 x x

17
Phần mềm MiSa SalaGov - Nghiệp
vụ tính lương

Trường MN Nậm Nèn 1 10.000 10.000 6.000 x x
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18
Phần mềm quản lý dạy và học trực
tuyến

Trường MN Nậm Nèn 1 20.000 20.000 12.000 x x

19
Phần mềm thi đua khen thưởng
Misa CeGov

Trường MN Nậm Nèn 1 10.000 10.000 6.000 x

20 Phần mềm y tế Trường MN Nậm Nèn 1 19.000 19.000 11.400 x

21 Tăng âm hội trường Trường MN Nậm Nèn 1 14.650 14.650

22
Thang leo cầu trượt đôi( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 17.500 17.500 10.792 x

23
Thang leo cầu trượt đơn( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 15.200 15.200 9.373 x

24
Thang leo ô vuông( đồ chơi ngoài
trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 16.500 16.500 10.175 x

25
Thanh leo cầu trợt đơn( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 15.200 15.200 9.373 x

26 Tivi 32inch Phòng hiệu phó 1 13.481 13.481

27 Tivi Samsung 48inch phòng hiệu trưởng 1 29.409 29.409

28 Phần mềm kiểm định chất lượng Trường MN Nậm Nèn 1 19.900 19.900 11.940 x

29 Tủ lạnh cấp đông 2 ngăn Nhà bếp ăn 1 15.056 15.056 3.011

30 Loa hội trường Pioton Trường MN Nậm Nèn 1 17.850 17.850

31 Hệ thống camera Trường MN Nậm Nèn 1 20.135 20.135

32 Bàn chia cơm, thức ăn Nhà bếp ăn 1 14.932 14.932 1.867

33
Bập bênh 2 con giống( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 10.000 10.000 6.167 x

34
Bập bênh 2 con giống( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 10.000 10.000 6.167 x

35
Bập bênh 2 con giống( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 10.000 10.000 6.167 x

36 Bập bênh 4 chỗ( đồ chơi ngoài trời) Trường MN Nậm Nèn 1 14.650 14.650 9.034 x

37 Bập bênh 4 chỗ( đồ chơi ngoài trời) Trường MN Nậm Nèn 1 14.650 14.650 9.156 x

38 Bập bênh đôi( đồ chơi ngoài trời) Trường MN Nậm Nèn 1 12.950 12.950 8.094 x
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39 Bập bênh đôi( đồ chơi ngoài trời) Trường MN Nậm Nèn 1 12.950 12.950 8.094 x

40
Bập bênh tròn 4 chỗ( đồ chơi ngoài
trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 20.700 20.700 12.938 x

41
Bộ bạch tuyết và bảy chú lùn( đồ
chơi ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 17.800 17.800 11.125 x

42 Bộ máy tính để bàn Trường MN Nậm Nèn 1 16.950 16.950

43 Bộ micro điện tử không dây Trường MN Nậm Nèn 1 13.150 13.150 10.520 x

44 Loa di động Trường MN Nậm Nèn 1 15.990 15.990 12.792 x

45 Bộ micro điện tử không dây Trường MN Nậm Nèn 1 13.150 13.150 10.520 x

46 Bồn rửa tay tập thể Trường MN Nậm Nèn 1 13.800 13.800 8.625 x

47
Cá heo phun nước( đồ chơi ngoài
trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 17.200 17.200 10.750 x

48
Cầu trượt con voi to( đồ chơi ngoài
trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 36.600 36.600 22.570 x

49
Chạn để thức ăn khung bằng nhôm
4 tầng

Nhà bếp ăn 1 13.933 13.933 1.742

50
Chạn để thức ăn khung bằng nhôm
4 tầng

Nhà bếp ăn 1 13.933 13.933 1.742

51 Chậu rửa Inox Trường MN Nậm Nèn 1 15.950 15.950 13.956 x

52 Chậu rửa Inox Trường MN Nậm Nèn 1 15.950 15.950 13.956 x

53
Chú sâu đo thông minh( đồ chơi
ngoài trời)

Trường MN Nậm Nèn 1 16.500 16.500 10.313 x

54 Giá để xoong nồi Trường MN Nậm Nèn 1 15.186 15.186 3.797

55
Giá để xoong, nồi 4 tầng, khung
chính bằng INOX

Nhà bếp ăn 1 14.882 14.882 1.860

56
Giá để xoong, nồi 4 tầng, khung
chính bằng INOX

Nhà bếp ăn 1 14.882 14.882 1.860

57 Gióng múa toàn bộ Inox dài 8,2m Trường MN Nậm Nèn 1 14.433 14.433

58 Bồn rửa tay tập thể Trường MN Nậm Nèn 1 13.800 13.800 8.625 x

59 Tủ sơn tĩnh điện Trường MN Nậm Nèn 5 59.500 59.500
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đỗ Thị Thắm

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Phong


